
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra chất lượng mẫu thức ăn chăn nuôi Vụ Xuân 2025 

 

 Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư 

nông nghiệp vụ Xuân năm 2025, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Tĩnh (theo Quyết định số 766/QĐ-SNN ngày 04/12/2024) 

đã tiến hành kiểm tra và lấy 06 mẫu Thức ăn chăn nuôi để phân tích các chỉ 

tiêu chất lượng. 

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Công ty CP tập đoàn Vinacontrol, 06 mẫu 

thức ăn chăn nuôi trên đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn công bố trên bao bì của 

nhà sản xuất (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo kết 

quả kiểm nghiệm để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.  

 
Nơi nhận:        

- Sở Nông nghiệp và PTNT (để b/c); 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú Y; Trung tâm KN; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện; Phòng 

Kinh tế TP, TX; 

- Cơ sở được lấy mẫu (06); 

- Lưu: VT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Tùng Dương 

 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /TB-QLCL   Hà Tĩnh, ngày  13 tháng 01  năm 2025 



Phụ lục. Kết quả kiểm nghiệm chất lượng mẫu thức ăn chăn nuôi 

(Kèm theo Thông báo số:                  /TB-QLCL ngày  13 tháng 01 năm 2025) 

 

TT Tên mẫu 

Đơn vị sản 

xuất/ 

Nhập khẩu 

Đơn vị cung ứng tại 

địa phương 

Kí hiệu 

mẫu 

Khối 

lượng lô 

hàng lấy 

mẫu 

(Kg) 

Mã số lô 

sản 

xuất/ngày 

sản xuất 

Chỉ tiêu chất lượng 

Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Tính 

Công bố 

trên bao 

bì 

Kết quả 

kiểm 

nghiệm 

1 

Thức ăn hỗn hợp 

dùng cho vịt đẻ  

M-34 

Công ty CP 

Thức ăn chăn 

nuôi Thiên Lộc 

Công ty CP Thức ăn 

chăn nuôi Thiên Lộc 

(0915 263869) 

TACN-02 2.000 

20/11/2024 

Số lô: 

4201133 

Canxi % 3,5-4,5 4,54 

Protein % 19 18,43 

Salinomycin µg/kg 0 KPH 

2 

Thức ăn hỗn hợp 

cho lợn siêu nạc 

(từ 15-45 kg)  

1130 S 

Công ty CP 

dinh dưỡng 

Hồng Hà 

Kho TACN của Công 

ty CP dinh dưỡng 

Hồng Hà, Km số 09, 

đường tránh TP Hà 

Tĩnh, xã Thạch Đài, 

huyện Thạch Hà. 

(0982 317938) 

TACN-03 1.500 11/12/2024 

Canxi % 0,5-1,5 0,96 

Protein % 18,5 18,73 

Salbutamol. µg/kg 0 KPH 

3 

Thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh cho gà 

công nghiệp da 

vàng, chân vàng từ 

1 đến 7 ngày tuổi. 

Việt Đức 6003 

Công ty 

TNHH sản 

xuất TM&DV 

Trọng Phúc 

Đại lý TACN Đức 

Cần, Thôn Kỷ Các xã 

Tân Lâm Hương, 

huyện Thạch Hà 

(0383 896963) 

TACN-05 1.000 
25/11/2024 

1H3 

Canxi % 0,5-1,5 0,73 

Protein % 22 21,50 

Salinomycin µg/kg 0 KPH 



TT Tên mẫu 

Đơn vị sản 

xuất/ 

Nhập khẩu 

Đơn vị cung ứng tại 

địa phương 

Kí hiệu 

mẫu 

Khối 

lượng lô 

hàng lấy 

mẫu 

(Kg) 

Mã số lô 

sản 

xuất/ngày 

sản xuất 

Chỉ tiêu chất lượng 

Tên chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

Tính 

Công bố 

trên bao 

bì 

Kết quả 

kiểm 

nghiệm 

4 

Thức ăn hỗn hợp 

cho lợn siêu nạc 

(từ 7-25 kg)  

S 51 

Quang Lộc 

Nutrition Joint 

Stock 

Company 

Hộ kinh doanh TACN 

Lương Đình Hưng, 

xóm Tân Sơn, xã Kỳ 

Thọ, huyện Kỳ Anh 

(0979 497004) 

TACN-06 1.000 12/12/2024 

Canxi % 0,5-1,4 1,02 

Protein % 19 19,15 

Salbutamol. µg/kg 0 KPH 

5 

Thức ăn hỗn hợp 

cho lợn siêu nạc 

(từ 30-60 kg)  

H57S 

Công ty cổ 

phần ABC 

Việt Nam 

Hộ kinh doanh TACN 

Đặng Văn Huỳnh, 

khối 3, thị trấn Xuân 

An, huyện Nghi Xuân 

(0982 682687) 

TACN-07 1.800 16/12/2024 

Canxi % 0,5-1,5 0,71 

Protein % 17 18,74 

Monensin µg/kg 0 KPH 

6 

Thức ăn hỗn hợp 

cho tôm thẻ chân 

trắng 

Deluxe (số 2) 

Công ty thức 

ăn Hoachen 

Việt Nam 

Đại lý thức ăn thuỷ 

sản Thắng Hương, 

Thôn Hạ, xã Thạch 

Hạ, TP Hà Tĩnh. 

(0915 892789) 

TATS-01 400 13/11/2024 

Canxi % ≥ 1 2,30 

Protein % 40 39,38 

Ethoxyquin mg/kg 150 KPH 

 Ghi chú:  - Kết quả kiểm nghiệm trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra; 

                                          - KPH: Không phát hiện.    
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